
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Kinh tế vi mô

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0330_KTVM_HK1.1920_K19

Khoa Quản trị - Tài chính ngân hàng

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP24/09/2000AnNguyễn Ngọc Minh30071904751

HP14/12/2001AnhHồ Kim30081906292

HP04/01/2001AnhNguyễn Huỳnh Phạm Vân30071901573

HP12/01/2001AnhNguyễn Thị Tú30081902264

HP05/04/2001ChâuNguyễn Thanh30101904915

HP18/12/1998ChiTrần Linh30071900306

HP02/07/1999CườngNguyễn Phú30071906517

HP14/03/2000ĐạtPhan Thành30081905708

HP30/04/1999ĐôNguyễn Thành30071903459

HP29/05/1998DươngThân Quốc300717022610

HP16/08/2001DuyNguyễn Quốc300719046011

HP02/02/2001DuyênLê Thị Mỹ300719043812

HP03/11/2001GiangVõ Đức300719060013

HP01/09/1999HằngLê Thanh Nhựt300719011314

HP31/10/1999HằngPhan Thị Thanh300719068415

HP30/04/1995HiếuHuỳnh Trung301019004916

HP12/04/2001HươngNguyễn Thị Thu300719019917

HP01/01/2000HươngVũ Thị Ngọc300719064818

HP28/08/2001HuyĐoàn Nhựt301019045119

HP20/04/2000HuyNgô Nhật301019065220

14/12/2000HuyNguyễn Tấn300718029021

HP09/01/2001HuyNguyễn Thanh300719048622

HP21/06/2000KiệtBùi Văn300819005423

HP10/10/1999KimMai Thiên300819063224

HP01/02/1999LâmĐỗ Từ Cao300719066425

HP12/02/2001LinhPhạm Huỳnh Thùy300119015626

HP08/02/2001LoanPhan Thị Hồng300819064527

HP24/10/2001MẫnTrịnh Kim300719013028

01/02/1997MinhPhạm Đặng Quang300718074029

HP16/08/2001MỹPhạm Tú300719044230

HP26/09/2000NgaNguyễn Hồng300819067631
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP18/07/2000NgânLê Thị Kim300719049432

HP04/11/2001NgânNgô Tăng Thanh300719066333

HP18/01/2001NgânNguyễn Thị Kim301019052034

HP15/10/2001NghiệpLý Kiến300719048035

06/08/2000NgọcVõ Mỹ300718060936

HP23/05/2001NguyênVõ Lê Trung300719023737

HP14/02/2001NhânLương Thành300719039238

HP17/12/2001NhiNguyễn Phạm Yến301019021939

HP07/12/2001NhiNguyễn Yến300719046640

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

40

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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